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PHỤ LỤC 1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
I. CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
1. Văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ.
2. Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
3. Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH
- Tình hình thực hiện: số lượng, nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến; nguồn lực (nhân lực, kinh phí);...
- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
2. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH
- Công tác xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
- Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị để nâng cao tính tuân thủ pháp luật.
+ Đánh giá, xác định số lao động, số doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, nêu rõ nguyên nhân và kiến nghị.
+ So sánh tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội với lực lượng lao động trong độ tuổi.
- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm sau so với năm trước (thuận lợi, khó khăn), kiến nghị đổi mới công tác giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hằng năm.
- Đánh giá tình hình thực hiện, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện đối với những nhóm đối tượng mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2014.
b) Khó khăn, thuận lợi trong công tác thu: xác định mức lương đóng BHXH, phương thức tổ chức thu, tình hình chấp hành của người sử dụng lao động, người lao động... thực trạng thất thu BHXH và nguyên nhân.
c) Tình hình tiền lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thực hiện theo quy định của Điều 90 Bộ luật Lao động
Làm rõ hơn về tình hình tiền lương, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa: thực trạng, khó khăn và kiến nghị.
d) Tình hình nợ đóng quỹ BHXH: số lượng người sử dụng lao động (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...), người lao động nợ đóng BHXH tính đến hết năm 2018; nêu rõ số tiền ngân sách nhà nước nợ.
Thực trạng xử lý (đôn đốc thu nợ, công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc truy thu nợ, tình hình khởi kiện) và các biện pháp để thu hồi nợ; dự báo khả năng nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.
Lập bảng thống kê tình hình nợ đóng quỹ BHXH, phân chia theo nhóm: Loại hình doanh nghiệp nợ, số tiền nợ, thời gian nợ, so sánh tỷ lệ với tổng số thu (cả về số tiền và số người).
* Lưu ý: tách số nợ không thể thu hồi riêng thành một mục để đánh giá - Số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện hàng năm;
- Đề xuất giải pháp, đánh giá khả năng áp dụng quy định đóng BHXH bắt buộc trên tổng thu nhập (tiền lương thực tế) của người lao động, mức độ tác động đến doanh nghiệp, người lao động, tính khả thi trong tổ chức thực hiện (tiền lương đóng thay đổi hàng tháng).
4. Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH
a) Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm:
- Lương hưu; Công nhân cao su; Mất sức lao động, trợ cấp 91; Trợ cấp hàng tháng; Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Tử tuất; Mai táng phí;
b) Nguồn quỹ BHXH bảo đảm:
* Quỹ hưu trí và tử tuất: Lương hưu; Trợ cấp cán bộ xã; Mai táng phí; Tử tuất; Trợ cấp BHXH một lần.
* Quỹ ốm đau và thai sản: ốm đau; Thai sản; Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản.
* Quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp một lần; Trợ cấp phục vụ; Dưỡng sức phục hồi sức khỏe san TNLĐ-BNN.
- Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: Thống kê số người được điều chỉnh, tổng số tiền được điều chỉnh.
- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH
- Thống kê số lượng các đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, kiểm tra, xác minh, có so sánh năm sau so với năm trước.
- Đánh giá hiệu quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh. Tập trung vào hiệu quả trong việc phát triển đối tượng và ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.
- Phân tích cụ thế tình hình lạm dụng, trục lợi đối với từng quỹ.
- Kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
6. Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH
- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH;
- Tình hình giải quyết các trường hợp tồn đọng, cá biệt về BHXH.
- Công tác khởi kiện, khởi tố trong lĩnh vực BHXH.
- Kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH
Việc thực hiện ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội:
- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng lĩnh vực BHXH (mã số bảo hiểm xã hội). Giao dịch điện tử trong tham gia và giải quyết các chế độ BHXH; Thẻ bảo hiểm xã hội.
Thống kê tổng số thủ tục về BHXH và mức độ ứng dụng CNTT đối với từng thủ tục theo phân cấp trung ương, tỉnh, huyện (theo mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến);
- Đánh giá tốc độ triển khai, hiệu quả; phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức.
- Nhận xét, đánh giá chung về những khó khăn, thuận lợi của việc bảo toàn, phát triển quỹ BHXH.
- Các kiến nghị và đánh giá tác động của từng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo toàn, phát triển quỹ BHXH.
10. Bộ máy thực hiện và chi phí quản lý, bộ máy hoạt động
Lập bảng và phân tích chi tiết theo các nội dung:
- Chi thường xuyên; Chi thường xuyên đặc thù; Chi không thường xuyên; Chi đầu tư phát triển: ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng cơ bản;
- Việc tiết kiệm kinh phí chi quản lý bộ máy theo quy định của nhà nước.
Có phân tích, so sánh so với dự toán, định mức (theo từng nhóm nội dung chi: Xây dựng cơ bản, chi phí lương (tiền công, tiền lương được duyệt, tiền lương bổ sung, phụ cấp lương ...).
- Đánh giá cụ thể về chi phí hỗ trợ các cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, bộ máy làm bảo hiểm thất nghiệp của các Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
- Đánh giá về hệ thống tổ chức bộ máy
- Định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
11. Về chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cỗ sự hỗ trợ của Nhà nước.
- Số người được hỗ trợ (theo cơ cấu nhóm tuổi, giới tính);
- Số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện; mức thu nhập bình quân người dân lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện;
- Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách này;
- Đề xuất các giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
12. Tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện
a) Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện:
- Tình hình và kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 (có so sánh với năm 2017 và năm bắt đầu triển khai thực hiện). Trong đó có so sánh tỷ lệ giữa nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với lực lượng lao động trong độ tuổi.
 
PHỤ LỤC 2
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Bộ Tài chính)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
I. BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH BHXH
1. Các văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
2. Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
3. Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi BHXH (BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp)
a) Công tác lập dự toán, phân bổ và giao dự toán:
- Thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện;
- Thu, chi bảo hiểm thất nghiệp;
- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
- Kế hoạch đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp và đánh giá tác động, đánh giá tính khả thi đối với từng giải pháp.
b) Công tác hạch toán kế toán, lập và gửi báo cáo quyết toán
2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
a) Đánh giá về mức chi phí quản lý và nguồn đảm bảo
b) Đánh giá về nội dung và mức chi phí quản lý
c) Đánh giá việc sử dụng kinh phí tiết kiệm
3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài chính trong lĩnh vực BHXH
- Thống kê số lượng đoàn thanh tra việc thực hiện quản lý tài chính về BHXH.
 

PHỤ LỤC 3
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016- 2019 (Dành cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
1. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp với bản thân và gia đình
- Thực trạng
- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân
- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp
2. Công tác tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên
- Thực trạng
- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân
- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp
3. Công tác phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội
- Thực trạng
- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân
- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp
4. Công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
- Thực trạng
- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân
- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp
5. Một số vấn đề khác (nếu có)
- Thực trạng
- Đánh giá những mặt được; những hạn chế và nguyên nhân
- Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật về BHXH cho phù hợp
 
PHỤ LỤC 4
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016 - 2019 (Dành cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
1. Đánh giá về việc thực hiện các quyền của Tổ chức công đoàn:
a) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;
c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.
2. Đánh giá về trách nhiệm của tổ chức công đoàn:
a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động;
b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;
c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
a) Nội dung đề xuất;
b) Cơ sở đề xuất;
c) Đánh giá tác động của nội dung đề xuất.
 

PHỤ LỤC 5
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
1. Đánh giá về việc thực hiện các quyền của tổ chức đại diện người sử dụng lao động
a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
2. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động
a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động;
b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội;
c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung
a) Nội dung đề xuất;
b) Cơ sở đề xuất;
c) Đánh giá tác động của nội dung đề xuất.
 

PHỤ LỤC 6
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT BHXH GIAI ĐOẠN 2016-2019 (Dành cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
(Kèm theo Công văn số 4219/LĐTBXH-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đề nghị quý Cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
- Đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của địa phương liên quan đến BHXH
- Đánh giá thuận lợi, khó khăn.
- Những vấn đề lớn đặt ra về BHXH trên địa bàn
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT BHXH 2014
1. Công tác chỉ đạo thực hiện
a) Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp
b) Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp
c) Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đối tác xã hội khác
2. Tình hình thực hiện
a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH
- Tình hình thực hiện: số lượng, nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến; nguồn lực (nhân lực, kinh phí);...
- Đánh giá hiệu quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Giải pháp.
b) Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH
- Công tác xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.
- Công tác quản lý đối tượng trên địa bàn (số lượng đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc), quản lý đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện.
- Đánh giá tình hình thực hiện, trong đó lưu ý đánh giá việc thực hiện đối với một số nhóm đối tượng được mới được bổ sung theo quy định của Luật BHXH năm 2014: người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
Lưu ý đánh giá việc thực hiện một số chế độ, quy định mới được bổ sung từ Luật BHXH năm 2014 như: thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày; mức hưởng trợ cấp ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; chế độ thai sản đối với lao động nam; chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; công thức tính lương hưu; chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, quy định lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;...
+ Quy trình thủ tục, hồ sơ.
+ Vấn đề trục lợi hưởng các chế độ BHXH: thực trạng, các biện pháp đã thực hiện nhằm hạn chế việc trục lợi.
+ Tình trạng hưởng BHXH một lần, các giải pháp đã thực hiện nhằm hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần.
+ Tỷ lệ người cao tuổi (60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ) được hưởng lương hưu hoặc các loại trợ cấp BHXH hàng tháng.
- Công tác chi trả các chế độ BHXH: đánh giá các hình thức chi trả, trong đó lưu ý tập trung đánh giá việc trả qua bưu điện và việc chi trả các chế độ BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng.
- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Giải pháp.
đ) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH
- Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành LĐTBXH;
- Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của cơ quan BHXH.
- Công tác khởi kiện, khởi tố trong lĩnh vực BHXH.
- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Giải pháp.
e) Giải quyết khiếu nại và tố cáo về BHXH
- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH;
- Tình hình giải quyết các trường hợp tồn đọng, cá biệt về BHXH.
- Kết quả, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Giải pháp.
